	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/4/2013 đến ngày 05/4/2013

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính 
	203/2013/TT-BTC
	19/11/2013
	V/v trình tự thủ tục cấp quản lý sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán 
	1/5/2013
	

	2. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	08 /2013/TT-BKHCN
	8/3/2013
	Thông tư hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ  
	
	

	3. 
	Bộ Y tế
	1314 /BYT-ATTP
	12/3/2013
	V/v tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Nghị định mới  
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính 
	32/2013/TT-BTC
	19/3/2013
	V/v quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe công an nhân dân 
	5/5/2013
	

	5. 
	Bộ Tài chính 
	33/2013/TT-BTC
	21/3/2013
	V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi
	
	

	6. 
	Bộ Ngoại giao 
	1002/BNG-VP
	22/3/2013
	V/v đoàn trường CQĐD mời được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2013 - 2016 thăm làm việc 
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính 
	3612/BTC-CST
	25/3/2013
	V/v tổng kết đánh giá tình hình thực hiện thu phí vệ sinh và phí BCMT đối với chất thải rắn 
	
	

	8. 
	Bộ Nội vụ
	01 /2013/TT-BNV
	25/3/2013
	Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngường tôn giáo  
	15/5/2013
	

	9. 
	Bộ Công an
	934 /CAT-A81
	25/3/2013
	V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính Phủ
	268 /QĐ-VPCP
	26/3/2013
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Điện tử của Chính phủ  
	 
	

	11. 
	Tổng cục năng lượng 
	04 /TB-TCNL
	26/3/2013
	Thông báo V/v thay đổi trụ sở làm việc   
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	518 /QĐ-TTg
	27/3/2013
	V/v Phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích  
	27/3/2013
	

	13. 
	Bộ Nội vụ 
	1003/BNV-CQĐP
	27/3/2013
	V/v lưu trữ, quản lý, sử dụng bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp tỉnh Tuyên Quang 
	
	

	14. 
	Văn phòng quốc hội
	597 /TB-VPQH
	27/3/2013
	Thông báo kết luận của UBND Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn phiên họp  
	
	

	15. 
	Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
	570 /NQ-UBTVQH13
	27/3/2013
	Nghị quyết V/v tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 
	
	

	16. 
	Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
	569 /NQ-UBTVQH13
	27/3/2013
	Nghị quyết V/v tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri  
	
	

	17. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	970 /TB-BVHTTDL
	27/3/2013
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  
	
	

	18. 
	Bộ Nội vụ
	1019 /BNV-CCVC
	28/3/2013
	V/v tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển  
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính Phủ  
	67/TTg-KGVX
	28/3/2013
	V/v chủ trương thành lập Trường Đại học Tân Trào trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Tuyên Quang 
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	45 /QĐ-BCĐ
	28/3/2013
	V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ liên ngành triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống  
	
	

	21. 
	Chính phủ
	21 /2013/NĐ-CP
	28/3/2013
	V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài  
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	467 /TTg-KGVX
	28/3/2013
	V/v chủ trương thành lập Trường Đại học Tân Trào trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Tuyên Quang  
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính Phủ
	550 /VPCP-KTN
	29/3/2013
	V/v quản lý các dự án trồng rừng Sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài  
	
	

	24. 
	Thanh tra Chính Phủ
	675 /KH-TTCP
	29/3/2013
	Kế hoạch theo dõi kiểm tra nắm tình hình thi hành luật của Thanh tra Chính phủ  
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính 
	3840/BTC-CST
	29/3/2013
	V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định  XPVPHC về giá, phí, lệ phí và hoá đơn
	
	

	26. 
	Chính phủ 
	46/NQ-CP
	29/3/2013
	V/v ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20/NQ/TW
	29/3/2013
	


	27. 
	Chính phủ 
	25/2013/NĐ-CP
	29/3/2013
	V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
	1/7/2013
	

	28. 
	Chính phủ 
	26/2013/NĐ-CP
	29/3/2013
	V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng 
	15/5/2013
	

	29. 
	Thủ tướng Chính Phủ  
	538/QĐ-TTg
	29/3/2013
	V/v Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 -2015 và 2020
	29/3/2013
	

	30. 
	Chính phủ 
	27/2013/NĐ-CP
	29/3/2013
	V/v quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
	5/6/2013
	

	31. 
	Văn phòng Chính Phủ
	140 /TB-VPCP
	29/3/2013
	Thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải bảo đảm cung cấp điện mùa khô  
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	18 /2013/QĐ-TTg
	29/3/2013
	Quyết định V/v cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản  
	15/5/2013
	

	33. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường  
	1168/BTNMT-TCMT
	29/3/2013
	V/v sơ kết 2 năm thực hiện và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2014-2015 triển khai chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường 
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1057 /CT-BNN
	29/3/2013
	V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa lũ  
	
	

	35. 
	Bộ Quốc Phòng
	2262 /BQP-TTr
	1/4/2013
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu  
	
	

	36. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	684 /QĐ-BKHCN
	1/4/2013
	V/v phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng  
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2555 /VPCP-KGVX
	1/4/2013
	V/v thuốc Cedemex trong cắt cơn cai nghiện ma tuý  
	 
	

	38. 
	Văn phòng Chính phủ 
	142/TB-VPCP 
	1/4/2013
	V/v kết luận của Thủ tướng Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban bí thư Trung ương Đoàn thanh niên CSHCM
	 
	

	39. 
	Thủ tướng Chính Phủ  
	475/TTg-KTTH
	1/4/2013
	V/v đôí tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo NQ 02
	 
	

	40. 
	Thủ tướng Chính Phủ  
	540/QĐ-TTg
	1/4/2013
	V/v thành lập Vụ Thi đua khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	 
	

	41. 
	Bộ Công thương 
	2764/BCT-TCCB
	1/4/2013
	V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư và đề xuất phương án tái cơ cấu 
	
	

	42. 
	Bộ Tư pháp 
	674/QĐ-BTP
	1/4/2013
	V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp 
	
	

	43. 
	Ban Dân nguyện  
	199 /BDN
	1/4/2013
	V/v Báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở  
	
	

	44. 
	Ban Dân nguyện  
	201 /BDN
	1/4/2013
	V/v Báo cáo việc giải quyết khó khăn trong Sản xuất và đời sống của người dân 
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính Phủ
	575 /BC-VPCP
	1/4/2013
	Báo cáo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ tình hình KTXH tháng 03 
	 
	

	46. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	1081 /BVHTTDL-VP
	1/4/2013
	V/v tham gia Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp năm 2013  
	
	

	47. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	961 /BTTT-CBC
	1/4/2013
	V/v tổ chức Hội thi các Đội TTLĐ tuyên truyền phòng chống ma tuý  
	
	

	48. 
	Bộ Nội vụ
	1059 /BNV-CCVC
	1/4/2013
	V/v Báo cáo số lượng công chức viên chức người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước  
	
	

	49. 
	Bộ Nội vụ
	1057 /BNV-TL
	1/4/2013
	V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức  
	
	

	50. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	21 /CĐ-TCĐBVN
	1/4/2013
	Công điện Tăng cường công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ khu vực phía Bắc  
	
	

	51. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1223 /BTNMT-KTTVBĐKH
	1/4/2013
	V/v tổng kết 6 năm thực hiện quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần  
	
	

	52. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	967 /BTTT-TTr
	2/4/2013
	V/v chỉ đạo thanh tra diện rộng quản lý thuê bao di động trả trước  
	
	

	53. 
	 Ban tôn giáo Chính phủ  
	250 /TGCP-PG
	2/4/2013
	V/v hướng dẫn Phật giáo tổ chức Phật đản và an cư kết hạ 
	
	

	54. 
	Thanh tra Chính Phủ
	70 /C.I
	2/4/2013
	V/v cung cấp thông tin về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài 
	
	

	55. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	19 /2013/QĐ-TTg
	2/4/2013
	Quyết định V/v ban hành quy chế cung cấp quản lý khai thác dữ liệu phao và tiếp nhận xử lý truyền phát thông tin báo động cấp cứu 
	1/6/2013
	

	56. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	479 /TTg-KTN
	2/4/2013
	V/v xử lý sắp xếp lại các trạm thu phí trên quốc lộ  
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2592 /VPCP-QHQT
	2/4/2013
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737 
	
	

	58. 
	Bộ Ngoại giao
	1166 /BNG-ĐBA
	2/4/2013
	V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm kiến giao Việt Nhật và Năm Hữu nghị Việt - Nhật  
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2616 /VPCP-V.I
	3/4/2013
	V/v tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo  
	
	

	60. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	2125 /BKHĐT-QLKT
	3/4/2013
	V/v góp ý hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính
	4085 /BTC-HCSN
	3/4/2013
	V/v kết quả kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề  
	
	

	62. 
	Bộ Tài chính
	4067 /BTC-ĐT
	3/4/2013
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW dự án kè chống sạt lở bờ suối  
	
	

	63. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1272 /BTNMT-KTTV
	3/4/2013
	V/v Báo cáo kết quả và đề xuất Kế hoạch năm 2014  
	
	

	64. 
	 Tổng cục thuỷ sản  
	793 /TCTS-KTB
	3/4/2013
	V/v Báo cáo tình hình triển khai công tác giảm tổn thất sau thu hoạch trong lĩnh vực thuỷ sản 
	
	

	65. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	546 /QĐ-TTg
	4/4/2013
	V/v tặng cờ thi đua của Chính phủ  
	 
	

	66. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	547 /QĐ-TTg
	4/4/2013
	V/v tặng cờ thi đua của Chính phủ  
	4/4/2013
	

	67. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	999 /BTTTT-KHTC
	4/4/2013
	V/v Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin cơ sở  
	 
	

	68. 
	Chính phủ
	48 /NQ-CP
	4/4/2013
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2013 
	 
	

	69. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	548 /QĐ-TTg
	4/4/2013
	V/v điều chỉnh phương hướng nhiệm vụ và Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng GTVT đồng bằng Sông Cửu Long  
	4/4/2013
	

	70. 
	Chính phủ
	28 /2013/NĐ-CP
	4/4/2013
	Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phổ biến GDPL 
	27/5/2013
	

	71. 
	BCĐ quốc gia xây dựng nông thôn mới 
	57 /CT-BCĐTW
	4/4/2013
	chương trình công tác của BCĐ Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM  
	 
	

	72. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	550 /QĐ-TTg
	4/4/2013
	V/v Phê duyệt Đề án tuyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm  
	4/4/2013
	

	73. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	549 /QĐ-TTg
	4/4/2013
	V/v Phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội 
	 
	

	74. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	05 /CT-TTg
	4/4/2013
	Chỉ thị tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 
	 
	

	75. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	551 /QĐ-TTg
	4/4/2013
	V/v Phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng  
	4/4/2013
	

	76. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2666 /VPCP-KGVX
	4/4/2013
	V/v đưa tin về kết quả 3 tháng thực hiện Quyết định 2088/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ  
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